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trường THPT

1 01 Đặng Văn Hậu 030327110423 DH27MAR01 01663766683
THPT Ngô 

Quyền
Châu Đức

BÀ RỊA 

VŨNG TÀU

Cô Lan (Phó 

Hiệu trưởng): 

01678144169

Trường THPT Ngô 

Quyền - Quốc lộ 

56, xã Đá Bạc, 

huyện Châu Đức, 

tỉnh BR - VT.

(Cách TP HCM 

khoảng 85 km)

2 02 Trần thị minh huệ 030127110547 DH27TC05 0963225884 THPT Hoà Hội Xuyên Mộc
BÀ RỊA 

VŨNG TÀU

Thầy Phan Thế 

Tài ( phụ trách 

hoạt động đòan 

trường) 

0985519763

Trường thpt Hoà 

Hội, huyện Xuyên 

Mộc, tỉnh Bà Rịa 

Vũng Tàu

3 03 Lê Như Mỹ 030327110926 DH27QT01 0963208260
THPT Ngô 

Quyền
Châu Đức

BÀ RỊA 

VŨNG TÀU

Đá Bạc, Châu Đức, 

BRVT

5 04
Hoàng Nữ Thủy 

Tiên
030527111667 DH27KT02 0167660930

THPT Ngô 

Quyền
Châu Đức

BÀ RỊA 

VŨNG TÀU

Đá Bạc, Châu Đức, 

BRVT

6 05 ĐINH LÊ HỮU UY 030527111948 DH27KT01 0962643100
THPT NGÔ 

QUYỀN

HUYỆN 

CHÂU ĐỨC

BÀ RỊA 

VŨNG TÀU
(0643) 882131

TRƯỜNG THPT NGÔ 

QUYỀN -QL56- XÃ 

ĐÁ BẠC - HUYỆN 

CHÂU ĐỨC - TỈNH 

BÀ RỊA VŨNG TÀU

7 06 Vũ Thị Thúy Ngân 030528120658 DH28KT03 01689908880 THPT Vũng Tàu Tp Vũng tàu
BÀ RỊA 

VŨNG TÀU

http://thpt-

vungtau.edu.vn/v

i/

Số 9, Đường Thi 

Sách, Phường 8, TP 

Vũng Tàu

8 07 Nguyễn Khánh Vân 030528121287 DH28KT04 0963218395 THPT VŨng Tàu
Thành phố  

Vũng Tàu

BÀ RỊA 

VŨNG TÀU

Cô Nguyễn 

Thanh Thủy 

(Phó Hiệu 

trưởng) 

0983141465

THPT Vũng Tàu số 9 

Thi Sách, phường 8, 

thành phố Vũng Tàu

9 01 Huỳnh Lễ Nhật An 030127110004 DH29NH03 0949030347 THPT Bạc Liêu BẠC LIÊU

10 02
Nguyễn Trần Thùy 

Duyên
030429130142 DH29AV04 01257781011 THPT Bạc Liêu BẠC LIÊU

Ban Thông Tin Nhóm Tư vấn tuyển sinh

http://youth.buh.edu.vn

Danh sách Cộng tác viên tham gia chương trình tư vấn tuyển sinh năm học 2014 - 2015

Đại học Ngân hàng TPHCM

Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên 

https://facebook.com/ban4t.buh
https://facebook.com/groups/269030903246576?view=group&__user=1759672865
http://youth.buh.edu.vn/


11 03 Trương Hà Kiều 030428120465 DH28AV01 0942441424 THPT Bạc Liêu BẠC LIÊU

12 04
Nguyễn Thành 

Quang
DH27AV03 0947671112

THPT Bạc 

Liêu
BẠC LIÊU

13 05 Phạm Thị Thu Thảo 030127111497 DH27NH01 0929486243 THPT Bạc Liêu BẠC LIÊU

14 06 Quách Tú Trinh 030129130327 Dh29NH01 01237376250 THPT Bạc Liêu BẠC LIÊU

15 07 Ngụy Phương Linh 030429130027 Dh29AV01 01868701011
THPT Chuyên 

Bạc Liêu
Tp Bạc Liêu BẠC LIÊU

16 08 Lê Ngọc Trang 030429130325 DH29AV02
THPT Chuyên 

Bạc Liêu
Tp Bạc Liêu BẠC LIÊU

17 01 Mã Trúc Mai 030529130389 DH29KT04 01298722666

Trường THPT 

Chuyên Bạc 

Liêu

Phường 1 BẠC LIÊU

Điện thoại 

trường: 

0781.3953830

Cô :Phú Thị Cẩm 

(Hiệu 

Trưởng)	ĐTDĐ : 

0902324726	

                                

       Điện thoại 

bàn 

:07813824852	

e-mail: 

phucam49@yaho

o.com.vn

Thầy: Đỗ Thanh 

Hân (Hiệu 

Phó)	ĐTĐ: 

0988991662	

                                

       Điện thoại 

bàn: 

07813820837	e

TRƯỜNG THPT 

CHUYÊN BẠC LIÊU

ĐC: Khu Nam Trần 

Huỳnh - Đường 

Trần Huỳnh - 

Phường 1 - TP Bạc 

Liêu. Tỉnh Bạc Liêu.

18 02 Lê Hoàng Nhân 030126100628 DH26A3 01682371473
TPHT Phan 

Thanh Giản
Ba tri BẾN TRE

0978201093 - 

Nguyễn Minh 

Nhựt - SV SPKT - 

 trưởng ban tổ 

chức TVTS tại 

THPT Phan 

Thanh Giản

Huyện Ba Tri, Bến 

Tre



19 03 Trần Thị Ngọc Trâm 030327111803 DH27QT03 0975606970
THPT Chuyên 

Bến Tre

Thành phố 

Bến Tre
BẾN TRE

cô Diệp ( phó bí 

thư đòan 

trường) 

01686363710

Trường THPT 

chuyên Bến Tre - số 

21, đường Lê Quý 

Đôn, phường 2, 

Thành Phố Bến Tre, 

tỉnh Bến Tre

20 04 Đỗ Thị Phương Như 030429130047 DH29AV01 0983420084
THPT Phan 

Văn Trị
Giồng Trôm BẾN TRE

SDT trường: 

0753861963

Ấp 3, xã Bình Hòa, 

huyện Giồng Trôm, 

tỉnh Bến Tre

21 05 Huỳnh Thiệu Minh 030327110897 DH27QT03 01648934490
THPT Trần Văn 

Kiết
Chợ Lách BẾN TRE

SĐT của trường 

075 387 1226

khu phố I, thị trấn 

Chợ Lách, huyện 

Chợ Lách, tỉnh Bến 

Tre

22 06
Trần Thị Thuỳ 

Trang
040126120426 CD26NH03 01669146069

THPT Trần Văn 

Kiết

Huyện Chợ 

Lách
BẾN TRE

Cô Hiền: bí thư 

đoàn trường

0947070997

Khu phố 2, thị trấn 

chợ lách, h.chợ 

lách, t.bến tre

23 01 Trương Minh Hiếu 030127110479 DH27TC03 01692322249
THPT Chuyên 

Hùng Vương

Thị xã Thủ 

Dầu Một

BÌNH 

DƯƠNG

VP Hiệu phó 

0650 3870530, 

Thầy Đức (Phó 

hiệu trưởng) 

0913199962, Cô 

Thư (phụ trách 

Đoàn trường) 

0934158555

593-Đại lộ Bình 

Dương-Phường Hiệp 

Thành-Thị xã Thủ 

Dầu Một-tỉnh Bình 

Dương

24 02 Nguyễn Quý Ngọc 030126100592 DH26A03 0169 695 6489
THPT Chuyên 

Hùng Vương

TP Thủ DẦu 

Một

BÌNH 

DƯƠNG

Thầy Thanh ( 

Hiệu Trưởng) - 

0650 3 827 790

Trường THPT 

Chuyên Hùng 

Vương, 593 Đại lộ  

Bình Dương, 

Phường Hiệp Thành, 

TP Thủ Dầu Một, 

Tỉnh Bình Dương

25 03
Nguyễn Thị Hà 

Thanh
030126100788 DH26A01 0989850720

THPT Chuyên 

Hùng Vương
Thủ Dầu 1

BÌNH 

DƯƠNG

26 04
Phạm Thị Thanh 

Trúc
030126101053 DH26C01 01234931416

THPT chuyên 

Hùng Vương

TP Thủ 

Dầu Một

BÌNH 

DƯƠNG

VP Hiệu phó 

0650 

3870530, 

Thầy Đức (Phó 

hiệu trưởng) 

0913199962, 

Cô Thư (phụ 

trách Đoàn 

trường) 

0934158555

593 Đại Lộ Bình 

Dương, P Hiệp 

Thành, TP Thủ 

Dầu Một, Bình 

Dương



27 05 Phan Quang Chiêu 030129130480 DH29NH05 0963244822 THPT Dĩ An Dĩ An
BÌNH 

DƯƠNG
963244822

THPT Dĩ An, thị xã 

Dĩ An, Bình Dương

28 06 Mai Minh Thiện 030128121018 DH28NH05 0978297739
THPT Phan Bội 

Châu
Dầu Tiếng

BÌNH 

DƯƠNG

Thầy Nội, SDT 

01688167646

Chuyên trách 

đoàn trường 

THPT Phan Bội 

Châu

Trường THPT Phan 

Bội Châu, xã Minh 

Thạnh, huyện Dầu 

Tiếng, tỉnh Bình 

Dương.

29 07 Hoàng Thị Kiều Nga 030229130376 DH29HT04 01226195891
THPT Võ Minh 

Đức

TP Thủ Dầu 

1

BÌNH 

DƯƠNG

CMT8 Phú Cường, 

Thủ Dầu 1, Bình 

Dương

30 01 Trần Thị Cẩm 040126120174 CD26NH01 0962948914 THPT An Lương Phù Mỹ BÌNH ĐỊNH
Thầy Nghĩa 

0975310022

31 02 Nguyễn Lê Tâm 030528120073 DH28KT02 0976130688 THPT HOÀI ÂN HOÀI ÂN BÌNH ĐỊNH

01698999349 

Anh Nguyễn 

Nhật Lai, nhóm 

trưởng phụ 

trách công tác 

tuyển sinh đại 

học tại trường 

thpt hoài ân. 

0976130688 

Nguyễn Lê Tâm 

Bình, phụ trách 

tư vấn về trường 

đại học Ngân 

Hàng tại trường 

THPT

Trường thpt hoài 

ân, thị trấn tăng bạt 

hổ, huyện hoài ân, 

tỉnh bình định.

32 03 Trần Thị Diễm 030127110174 DH27TC01 01662463527
THPT Nguyễn 

Du
Hoài Nhơn BÌNH ĐỊNH

Cô Trang ( Cán 

bộ chuyên 

trách): 

0986250225

Trường THPT 

Nguyễn Du - Hoài 

Hương, Hoài Nhơn, 

Bình Định

33 04 Võ Xuân Thạo 030229130391 DH29HT04 0969834321 THPT Phù Cát 3 Phù Cát BÌNH ĐỊNH

SĐT Trường 

THPT Phù Cát 3 

056 3853123

Trường THPT Phù 

Cát 3 - thôn Hưng 

Mỹ, xã Cát Hưng, 

huyện Phù Cát, tỉnh 

Bình Định

34 05 ngụy yến nhi 030528120741 DH28KT04 01676121153
THPT số 1 Tuy 

Phước
Tuy Phước BÌNH ĐỊNH

0563633101 số 

điện thoại của 

trường

Trường THPT số 1 

Tuy Phước _194 

Nguyễn Huệ_Thị 

trấn Tuy 

Phước_Huyện Tuy 

Phước_Tỉnh Bình 

Định



35 06 Nguyễn Thành 030128120483 DH28NH04 01648353677
THPT số 2 phù 

mỹ
phù mỹ BÌNH ĐỊNH

thầy Nguyễn 

trung kiên hiệu 

phó

sđt0932485100

Trường THPT số 2 

phù mỹ - thị trấn 

Bình Dương, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình 

Định

36 07 Đặng Thị Trà My 030528120611 DH28KT02 01666468565
THPT số 2 Phù 

Mỹ
Phù Mỹ BÌNH ĐỊNH

Nguyễn Trung 

Kiên( Hiệu phó) 

0932485100

Thị trấn Bình Dương- 

 Huyện Phù Mỹ- 

Tỉnh Bình Định

37 08 Bùi Thị Hồng Nhung 030529130126 DH29KT01 01647557269
THPT Số 2 Phù 

Mỹ
Phù Mỹ BÌNH ĐỊNH

Thầy Nguyễn 

Trung Kiên (Phó 

Hiệu trưởng) 

0932485100.

Trường THPT Số 2 

Phù Mỹ - Thị Trấn 

Bình Dương, Phù 

Mỹ, Bình Định.

38 09 lê thị phương trang 030229130316 DH29HT02 0968266076
THPT số 3 An 

Nhơn
AN NHƠN BÌNH ĐỊNH

0983837100 

THẦY HIỆU 

TRƯỞNG LÊ 

HỮU LỘC

Trường THPT SỐ 3 

AN NHƠN ,THỊ XÃ 

AN NHƠN ,TỈNH 

BÌNH ĐỊNH

39 10 Võ Thị Xuân Thoại 030527111556 DH27KT01 0966392256
THPT Số 3 Phù 

Cát
Phù Cát BÌNH ĐỊNH

40 11
Nguyễn Thị Gia 

Hạnh
030529130041 DH29KT03 01653351091

THPT Số II 

Phù Mỹ
Phù Mỹ BÌNH ĐỊNH

Thầy Kiên (Phó 

Hiệu Trưởng) 

0932485100

Trường THPT Số II 

Phù Mỹ, Mỹ Lợi, Phù 

Mỹ, Bình Định

41 12 Nguyễn Hoa Duyên 030326100048 DH26QT01 01644652355 THPT Võ Giữ Hoài Ân BÌNH ĐỊNH
SDT Trường 

0563839292

Trường THPT Võ 

Giữ- Mỹ Thành, Ân 

Mỹ, Hoài Ân, Bình 

Định

42 13 Nguyễn Thị Ái Diễm 030528120127 DH28KT02 0963205721

Trung học phổ 

thông số II 

Phù Mỹ

Phù Mỹ BÌNH ĐỊNH

Thầy Nguyễn 

Trung Kiên(Hiệu 

Phó) 

0932485100

Trường Trung Học 

Phổ Thông số II Phù 

Mỹ,Thị trấn Bình 

Dương,Phù Mỹ,Bình 

Định

43 14
Nguyễn Trần Anh 

Nhật
030327111095 DH27QT03 01697987932

Trường THPT 

Phù Cát 3
Phù Cát BÌNH ĐỊNH

SĐT trường 

THPT Phù Cát 3 

: 0563853123

Trường THPT Phù 

Cát 3 - thôn Hưng 

Mỹ, xã Cát Hưng, 

huyện Phù Cát, tỉnh 

Bình Định

44 15 Võ Thị Xuân Thoại 030527111556 DH27KT01 0966392256
Trường THPT 

Phù Cát 3
Phù Cát BÌNH ĐỊNH

SĐT Trường 

THPT Phù Cát 3 

0563853123

Trường THPT Phù 

Cát 3 - thôn Hưng 

Mỹ, xã Cát Hưng, 

huyện Phù Cát, tỉnh 

Bình Định



45 16
Nguyễn Thành 

Đồng
030428120225 DH28AV01 01666473616

Trường THPT 

số 2 Phù Mỹ
Phù Mỹ BÌNH ĐỊNH

0932485100 

thầy Nguyễn 

Trung Kiên 

(Hiệu phó)

Trường THPT số 2 

Phù Mỹ, thị trấn 

Bình Dương, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình 

Định

46 17 Võ Thị Mỹ Nữ 040126120345 CD26NH03 01699850421
Trường THPT 

số 2 Phù Mỹ
Phù Mỹ BÌNH ĐỊNH

Thầy NGuyễn 

Trung Kiên( 

Hiệu phó) 

0932485100

TRường THPT Số 2 

Phù Mỹ -thị trấn 

Bình Dương-Phù Mỹ-

Bình Định

47 01
Hoàng Thị Kim 

Ngọc
030127111016 DH27NH02 01656945960 THPT Bình Long

BÌNH 

PHƯỚC

48 02
Vũ Thị Phương 

Thảo
030128120994 DH28NH04 0969337494

THPT Nguyễn 

Hữu Cảnh
Hớn Quản

BÌNH 

PHƯỚC

0909684646 , 

thầy Hải, chủ 

tịch công đoàn

Trường THPT 

Nguyễn Hữu Cảnh, 

Tân Khai, Hớn 

Quản, Bình Phước.

49 01
Nguyễn Thị Quỳnh 

Anh
030127110052 DH27NH06 01692293753 THPT Đức Linh Đức Linh

BÌNH 

THUẬN

50 02
Nguyễn Thị Thúy 

Nga
030527110958 DH27KT05 01674271162 THPT Đức Linh Đức Linh

BÌNH 

THUẬN

01665572279, 

Thầy Sang ( Cán 

bộ phụ trách 

Đoàn)

Trường THPT Đức 

Linh- Thị trấn Võ 

Xu, huyện Đức Linh, 

tỉnh Bình Thuận

51 03 Nguyễn Thị Kim Thi 030127111526 DH27NH02 01667476075 THPT Đức Linh
Huyện Đức 

Linh

BÌNH 

THUẬN

Thầy Sang( Cán 

bộ phụ trách 

đoàn trường) : 

01665572279

Trường THPT Đức 

Linh, Thị trấn Võ 

Xu, huyện Đức Linh, 

Tỉnh Bình Thuận

52 04 Phạm Thị Anh Thư 030127111645 DH27NH01 01655648684 THPT Đức Linh Đức Linh
BÌNH 

THUẬN

Thầy Sang ( cán 

bộ đoàn trường 

THPT Đức Linh) 

01665572279

thị trấn võ xu, 

huyện Đức Linh, 

tỉnh Bình Thuận.

53 05 Huỳnh Minh Quốc 030129130249 DH29NH01 01676162270
THPT Hàm 

Thuận Nam

TT Thuận 

Nam

BÌNH 

THUẬN

Thị trấn Thuận 

Nam, Hàm Thuận 

Nam, Bình Thuận

54 06 Nguyễn Diệu Vũ 030529130580 DH29KT03 01632753646
THPT Hùng 

Vương
Đức Linh

BÌNH 

THUẬN

Thầy Khánh 

(giáo viên dạy 

môn văn): 

0918186872

Trường THPT Hùng 

Vương, huyện Đức 

Linh, tỉnh Bình 

Thuận

55 07 Trần Thị Yến 030129130213 DH29NH01 01688893193
THPT Ly 

Thuong Kiet
Thi xa Lagi

BÌNH 

THUẬN

Thay Dong ( 

hieu pho )

0919217019

Tan An, Lagi, Binh 

Thuan

56 08
Nguyễn Thị Mỹ 

Hồng
030129130583 DH29NH06 01285196653

THPT Lý 

Thường Kiệt
Hàm Tân

BÌNH 

THUẬN

Tân An, Lagi, Bình 

Thuận



57 09 Lê Nguyễn Dạ Thảo 030529130498 DH29KT04 0978420297
THPT Lý 

Thường Kiệt
La gi

BÌNH 

THUẬN

Tel:  (062) 387 

01 36 - Fax: 

(062) (062) 387 

01 36

trường THPT Lý 

Thường Kiệt-Tân An-

Lagi-Bình Thuận

58 10 nguyễn mỹ hoa 030528120342 DH28KT04 01636291213
THPT nguyen 

van troi

huyen tánh 

linh

BÌNH 

THUẬN

liên hệ sdt: 

062.3891123

trung hoc phổ thông 

nguyễn văn trỗi- bắc 

ruộng, tánh linh, 

binh thuận

59 11
Nguyễn Thị Thanh 

Hà
030527110344 DH27KT05 01647726167

THPT Phan BỘi 

Châu

TP. Phan 

Thiết

BÌNH 

THUẬN

062-3832437

mail: 

pbc@phanboicha

u-

binhthuan.edu.vn

Số 70 Lê Hồng 

Phong, phường Phú 

Trinh, TP. Phan 

Thiết, Tỉnh Bình 

Thuận

60 01 Nguyễ Nam Duy 030326100044 DH26MAR01 01222894444
THPT HÀ HUY 

GIÁP
CỜ ĐỎ CẦN THƠ

Thầy Điền (UV 

BCH Đoàn)

THPT Hà Huy Giáp - 

Cần Thơ

Địa chỉ: Thị trấn Cờ 

Đỏ, huyện Cờ Đỏ, 

TP CT

61 02 Hoàng Ngọc Quỳnh 030128120101 DH28NH06 01266871249
THPT THẠNH 

AN

VĨNH 

THẠNH
CẦN THƠ

Phạm Tấn 

Thành: cán bộ 

phu trách công 

tác tuyển sinh

Sđt: 0982880032

Trường THPT Thạnh 

An, quốc lộ 80, thị 

trấn Thạnh An, 

Huyện Vĩnh Thạnh, 

TP. Cần Thơ

62 01 Cao Thị Thanh 030529130404 DH29KT04 01696490335
THPT Buôn Ma 

Thuật

TP, Buôn 

Ma Thuật
DAK LAK

63 02 Nguyễn Xuân Phúc 030229130250 DH29HT02 01665333479
THPT Buôn Ma 

Thuật

TP.Buôn Ma 

Thuột
DAK LAK số 2 Bà Triệu

64 03
Nguyễn Thị Thủy 

Tiên
030529130526 DH29KT05 01887932400

THPT Buôn Ma 

Thuộc

TP Buôn Ma 

Thuộc
DAK LAK 0914111678

65 04
Nguyễn Trần Đồng 

Khánh
030329130031 DH29QT01 01646951795

THPT Buôn Ma 

Thuột

TP Buôn Ma 

Thuột
DAK LAK 0914111678



66 05
Nguyễn Duy Bảo 

Thoa
030128121034 DH28NH07 0963226723

THPT Buôn Ma 

Thuột

TP Buôn Ma 

Thuột
DAK LAK

Địa chỉ: 57, Bà 

Triệu, Buôn Ma 

Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: 0500 3 

852 596, 05003 854 

391Quản trị website 

trường: Bùi Văn Tiến

Điện thoại: 0905 

219 298

Email: 

buivantienbmt@ 

gmail.com

67 06
H'Loang Buôn 

Krông
030127110698 DH27NH06 01656509261

THPT Dân tộc 

nội trú N'Trang 

Lơng

Phường 

Khánh Xuân
DAK LAK

(0500)3868555 

(Trường THPT 

DTNT N'Trang 

Lơng)

Trường THPT DTNT 

N'Trang lơng - Khối 

14,Phường Khánh 

Xuân, Tp Buôn Ma 

Thuột, Tỉnh Đăk Lăk

68 07 Nguyễn Thanh Hải 030127110364 DH27TC02 0986294404
THPT Nguyễn 

Bỉnh Khiêm

Huyện 

Krông pắc
DAK LAK

Thầy Phong 

(Hiệu trưởng) : 

0903522285

Trường THPT 

Nguyễn Bỉnh Khiêm - 

 Km số 28,5 Quốc lộ 

26 Huyện Krông 

pắc, Tỉnh Đăklăk

69 08 Trịnh Thị Huệ 030128120381 DH28NH04 01665792431
THPT Nguyễn 

Bỉnh Khiêm

Huyện 

Krông Păc
DAK LAK

Thầy Phạm 

Xuân Vinh (Phó 

hiệu trưởng) 

0905062821

Trường THPT 

Nguyễn Bỉnh Khiêm - 

 KM28,5 - Quốc lộ 

26 - EaYông - Đăk 

Lăk

http://thpt-

nguyenbinhkhiem-

daklak.edu.vn/

70 09
Phạm Thị Như 

Quỳnh
030128120886 DH28NH02 01649682058

THPT Nguyễn 

Du

TP Buôn Ma 

Thuột
DAK LAK 985035107

71 10 Nguyễn Thị Lam 030529130363 DH29KT04 01692203324
THPT Nguyễn 

Tất Thành
DAK LAK 500731327 M'Drak daklak

72 11
Nguyễn Trọng 

Tuyên
030328120702 DH28QT02 01648201473

THPT Phan 

Chu Trinh
Eahleo DAK LAK

Thầy Tuấn hiệu 

phó: 

0975269279

73 12
Nguyễn Trọng 

Tuyên
030328120702 DH28QT02 01648201473

THPT Phan 

Chu Trinh
DAK LAK Eahleo, Daklak

74 13 Trần Thị Mỹ 030527110389 DH27KT02 01652910668
THPT Phan 

Đình Phùng
Krong Pak DAK LAK

Cô Lê THị Tuyết 

0982529548



75 14 Trần Sỹ 030126101111 DH26A02 01663022930
THPT Phan 

Đình Phùng
Krong Pak DAK LAK

Cô phó HT Lê 

Thị Tuyết 

0982529548

76 15 Phạm Thị Thủy Tiên 030529130525 DH29KT04 01699856463

THPT Thực 

hành Cao 

Nguyên

Thành phố 

Buôn Ma 

Thuột

DAK LAK

Thầy Duẩn( hiệu 

phó) 

0918370034

Thầy Chương( bí 

thư Đoàn 

trường) 

0979800343

Thầy Văn( thư kí 

hội đồng nhà 

trường) 

0977199606

Trường THPT Thực 

hành Cao Nguyên - 

số 567 Lê Duẩn, 

phường Ea Tam, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột

77 01
Phạm Thị Trang 

Thanh
030427111433 DH27AV02 0902645532

THPT Bùi Thị 

Xuân
phường 2 ĐÀ LẠT

Thầy Dũng( cán 

bộ chuyên trách)

0986508177

78 01
Nguyễn Thị Thanh 

Thảo
030429130064 DH29AV01 01679815447

THPT chuyên 

Lương Thế Vinh
Biên Hòa ĐỒNG NAI

Số điện thoại 

trường: 

0613.828107 – 

0613.818495

Thầy Lê Bá 

Mạnh Hùng (Phó 

Bí thư Đoàn 

trường): 

0934730927

Trường THPT 

chuyên Lương Thế 

Vinh - số 2, đường 

Lê Quý Đôn, 

phường Tân Hiệp, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

79 02 Nguyễn Thị Thanh 030429130064 DH29AV01 01679815447
THPT Chuyên 

Lương Thế Vinh
Biên Hòa ĐỒNG NAI

Phó BT Lê Bá 

Mạnh Hùng 

0934730927

80 03 Ngô Thị Như Ý 030129130386 DH29NH03 01647588748
THPT LONG 

KHÁNH

THỊ XÃ 

LONG 

KHÁNH

ĐỒNG NAI

THẦY HỒ SĨ 

MẠNH- 

0613877245

Số 20 Đường Cách 

Mạng Tháng 8 

phường Xuân Hòa 

Thị Xã Long Khánh 

Tỉnh Đồng Nai

81 04 Hoàng Thị Hồng 030528120368 DH28KT03 01643435832
THPT Ngô 

Quyền
ĐỒNG NAI

82 05 lê thị thúy nga 030527110955 DH27KT05 01664740457
THPT Tam 

Phước
tp biên hòa ĐỒNG NAI

sđt trường: 

0613551751

trường thpt tam 

phước , xã tam 

phước, tp.biên hòa, 

tỉnh đồng nai.



83 06 Nguyễn Vũ Vân Hà 030428120261 DH28AV02 01662992224
THPT Thanh 

Bình
Tân Phú ĐỒNG NAI

Thầy Nguyễn 

Hữu Hoan(hiệu 

trưởng):0918426

607

trường THPT Thanh 

Bình- số 39, xã Phú 

Bình, huyện Tân 

Phú, tỉnh Đồng Nai

84 07 Nguyễn Vũ Vân Hà 030428120261 DH28AV02 01662992224
THPT Thanh 

Bình
Tân Phú ĐỒNG NAI

Phú Bình, Tân Phú, 

Đồng Nai

85 08
Nguyễn Thị Lan 

Hương
030429130157 DH29AV05 01694781421

THPT Thanh 

Bình

Huyện Tân 

Phú
ĐỒNG NAI

Thầy Nguyễn 

Hữu Hoan (Hiệu 

trưởng):0918426

607

số 39, xã Phú Bình, 

huyện Tân Phú, tỉnh 

Đồng Nai

86 09 Phan Thị Ngọc Bích 030329130005 DH29QT01 0962212133
THPT Thống 

Nhất A

Huyện 

Trảng Bom
ĐỒNG NAI

SĐT Trường: 

0163923712

THPT Thống Nhất A-

KP4,TT Trảng 

Bom,H Trảng Bom, 

T Đồng Nai

87 10 Trần Huy Tân 030327111408 DH27QT01 01683795484
THPT Thống 

Nhất A

Huyện 

Trảng Bom
ĐỒNG NAI

88 11
Đặng Vũ Thanh 

Xuân
030128121322 DH28NH06 01663779424

THPT Thống 

Nhất A
Trảng Bom ĐỒNG NAI

Cô Nhung (Hiệu 

phó) 

0917466656

Trường THPT Thống 

Nhất A - Khu phố 4, 

TT Trảng Bom, 

huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

89 12 Lê Thị Vân Anh 030228121362 DH28HT01 096 3235 402 THPT Trấn Biên
phường 

Tam Hòa
ĐỒNG NAI

Trường: 

0613913181

Đường Đặng Đức 

Thuật –Phường Tam 

Hòa- TP Biên Hòa 

–Tỉnh Đồng Nai.

90 13
Nguyễn Thị Thúy 

Loan
030429130216 DH29AV03 01687785028 THPT Trị An Vĩnh Cửu ĐỒNG NAI

văn phòng 

trường: 

0613861143

Khu phố 8, thị trấn 

Vĩnh An, huyện Vĩnh 

Cửu

91 14
Nguyễn Huỳnh Mai 

Nhi
030129130848 DH29NH05 01663708993 THPT Trị An Vĩnh Cửu ĐỒNG NAI

văn phòng 

trường:06138611

43

Khu phố 8, thị trấn 

Vĩnh An, huyện Vĩnh 

Cửu, Đồng Nai

92 15 Lê Đỗ Hạnh Như 030327111145 DH27QT01 01633225721
THPTLong 

Khánh

TX Long 

Khánh
ĐỒNG NAI

93 16
Nguyễn Quang Vân 

Nam
030127110942 DH27TC05 0983660626

Trường THPT 

Tam Phước
TP.Biên Hòa ĐỒNG NAI

Số điện thoại 

của Trường : 

061 3551751

Trường THPT Tam 

Phước, Tp.Biên Hòa, 

Tỉnh Đồng Nai

94 17 Nguyễn Minh Dũng 030327110246 DH27QT02 01696257989
Trường THPT 

Xuân Lộc

Huyện Xuân 

Lộc
ĐỒNG NAI

Thầy Lương Tạ 

Kinh Luân ( Cán 

bộ chuyên trách 

) :0937321162

Trường THPT Xuân 

Lộc, thị trấn Gia 

Ray, huyện Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng Nai



95 01
Nguyễn Đỗ Hoàng 

Ngân
030127110983 DH27NH05 01658828056 THPT Cao Lãnh ĐỒNG THÁP

96 02
Nguyễn Tuấn 

Cảnh
030127110113 DH27NH05 0902775361

THPT Thành 

phố Cao Lãnh

TP Cao 

Lãnh

ĐỒNG 

THÁP

0906846410 

gặp Thứ Xuyên

97 Nguyễn Huệ, 

1, TP Cao Lãnh, 

Đồng Tháp

97 03
Hồ Nguyễn Như 

Quỳnh
030128120880 DH28NH07 0916257989

THPT Thành 

Phố Cao Lãnh

Thành phố 

Cao Lãnh
ĐỒNG THÁP

Cô: Phạm Thị 

Thu Giang

Bí thư đoàn 

trường

01666260777

Trường THPT Thành 

phố Cao Lãnh, 97-

99, Nguyễn Huệ, 

Phường 1, Tp Cao 

Lãnh, Tỉnh Đồng 

Tháp.

98 01 Vũ Thùy Linh 030527110807 DH27KT04 01653167067
THPT Chu Văn 

An
Krong Pa GIA LAI

Quang Trung, Phú 

Túc, Krong Pa

99 02
Nguyễn Đoàn 

Huyền Trang
030527111731 ĐH27KT02 0988687038

THPT Chu Văn 

An

huyện 

Krông pa
GIA LAI

Thầy Hùng (hiệu 

phó trường) 

01683992456

Trường THPT Chu 

Văn An- đường 

Quang Trung, thị 

trấn Phú Túc, huyện 

Krông Pa, tỉnh Gia 

Lai

100 03 Hoàng Trọng Hiệp 030129130086 DH29NH02 0965028179
THPT Lê 

Thánh Tông
Ayun PA GIA LAI

0907491179 (Cô 

Huy PHT)
70 Nguyễn Huệ

101 04
nguyễn thị thùy 

trang
040126120425 cd26nh03 0982283406

THPT Mạc đĩnh 

Chi

huyện Chư 

Păh
GIA LAI

Thầy Lê Văn Tàu 

( Hiệu trưởng ) 

0988471084 . 

thầy Nguyễn 

đức Hiền ( cán 

bộ chuyên trách 

)    

0973481886

21 Quang Trung, thị 

trấn Phú Hòa, Chư 

Pah, Gia Lai

102 05 Võ Thị Yến Phương 030527111258 DH27KT01 0986941231

Trường THPT 

chuyên Hùng 

Vương

Pleiku GIA LAI

Thầy Nguyễn 

Ngọc Sang - Bí 

thư đoàn trường 

Sđt: 0914141546

48 Hùng Vương, 

pleiku, Gia lai

103 01 Bạch Thị Thảo 030529130159 ĐH29KT01 0976394427
Trường THPT 

Minh Khai
Đức Thọ HÀ TĨNH

Trường: 

0393831797

Trường THPT Minh 

Khai - Khối 10 - Thị 

Trấn Đức Thọ - 

Huyện Đức Thọ - 

Tỉnh Hà Tĩnh.



104 01
Nguyễn Thị Thu 

Hương
030229130142 ĐH29HT02 01247503995

THPT Kiên 

Lương

Kiên 

Lương

KIÊN 

GIANG

Cô Đào ( Hiệu 

phó) : 

0982275114

Trường THPT 

Kiên Lương - thị 

trấn Kiên 

Lương,huyện 

Kiên Lương,tỉnh 

Kiên Giang

105 02
Dương Thị Thùy 

Trang
030329130408 DH29QT02 0985439509

THPT Kiên 

Lương
Kiên Lương KIÊN GIANG

Thị trấn Kiên Lương, 

H Kiên Lương, Kiên 

Giang

106 01 Bùi Anh Tuấn 030527111893 ĐH27KT04 0907319457

THPT Chuyên 

Nguyễn Tất 

Thành

Kon Tum KON TUM

Thầy Hiệu 

Trưởng:

Cán bộ quản lý:

09 Nguyễn Huệ, Tp. 

Kon Tum, Kon Tum

107 02 Hoàng Yến Nhi 030528120734 DH28KT01 01678926784
THPT Trần 

Quốc Tuấn
Kon Tum KON TUM

108 03 Hoàng Yến 030528120734 DH28KT01 01678926784
THPT Trần 

Quốc Tuấn
HẮc HÀ KON TUM

Thầy bí thư 

Nguyễn Ngọc 

Huệ 0942519101

109 01
Nguyễn Trương 

Hoàng Thanh
030329130073 ĐH29QT01 01667124541

THPT Hoàng 

Hoa Thám

Huyện Diên 

Khánh
KHÁNH HÒA

bạn Trần Lê 

Hoàng Tú,sv 

Bách Khoa 

TP.HCM,phụ 

trách chương 

trình Cựu HS 

hoàng Hoa 

Thám về tư vấn 

tuyển sinh...

Số 

Đt:01208649989

Trường THPT Hoàng 

Hoa Thám-117 

Hùng Vương,Thị 

Trấn Diên 

Khánh,huyện Diên 

Khánh,tỉnh Khánh 

Hòa

110 02 Nguyễn Lý Việt Thư 030129131047 ĐH29NH08 0982953060
THPT Hoàng 

Hoa Thám
Diên Khánh KHÁNH HÒA

Tú (Sinh viên 

Bách khoa phụ 

trách chương 

trình hội cựu 

học sinh trường 

THPT Hoàng 

Hoa Thám về tư 

vấn tuyển sinh) 

:01208649989

Trường THPT Hoàng 

Hoa Thám- 117 

Hùng Vương,Thị 

Trấn Diên 

Khánh,Huyện Diên 

Khánh,Tỉnh Khánh 

Hòa



111 03 Nguyễn Lý Việt Thư 030129131047 ĐH29NH08 0982953060
THPT Hoàng 

Hoa Thám
Diên Khánh KHÁNH HÒA

Tú (Sinh viên 

Bách khoa phụ 

trách chương 

trình hội cựu 

học sinh trường 

THPT Hoàng 

Hoa Thám về tư 

vấn tuyển sinh) 

:01208649989

Trường THPT Hoàng 

Hoa Thám- 117 

Hùng Vương,Thị 

Trấn Diên 

Khánh,Huyện Diên 

Khánh,Tỉnh Khánh 

Hòa

112 04 Phạm Thị Thanh Hà 030529130304 ĐH29KT04 01647957292
THPT Lý Tự 

Trọng

Thành phố 

Nha Trang
KHÁNH HÒA

Cô Thủy (Bí thư 

Đoàn trường) 

0909921891

Trường THPT Lý Tự 

Trọng-Lý Tự Trọng, 

tp Nha Trang, 

Khánh Hòa

113 05 Phạm Thị Thanh 030529130304 DH29KT04 01647957292
THPT Lý Tự 

Trọng

TP Nha 

Trang
KHÁNH HÒA

Cô Út 

0987626864

114 06
Nguyễn Thị Huyền 

Trang
030529130197 DH29KT03 01287912566

THPT Lý Tự 

Trọng
Nha Trang KHÁNH HÒA

Trưởng nhóm 

cựu học sinh về 

tham gia tư vấn: 

01223686208

03 Lý Tự Trọng, 

Nha Trang, Khánh 

Hòa

115 07 Võ Khánh Uyên 030128121276 ĐH28NH02 01228928285
THPT Trần 

Quý Cáp
Ninh Hòa KHÁNH HÒA

Cô Hà 

0905849897 

(Phó Hiệu 

trưởng - cán bộ 

phụ trách công 

tác tuyển sinh)

Trường THPT Trần 

Quý Cáp - Ninh 

Diêm - Ninh Hòa - 

Khánh Hòa

116 01 Ngô Thị Mai Trinh 030126100997 DH26C03 01697121878
THPT Đức 

Trọng
Đức Trọng LÂM ĐỒNG

Thầy Trương 

Văn Điều (cán 

bộ chuyên 

trách): 

0978513920

TRƯỜNG TRUNG 

HỌC PHỔ THÔNG 

ĐỨC TRỌNG - LÂM 

ĐỒNG

Địa chỉ: Quốc lộ 20, 

tổ 8, Liên Nghĩa - 

Đức Trọng - Lâm 

Đồng.

Điện thoại: 0633 

843 248. Mail: 

c3ductrong.lamdong

@moet.edu.vn

http://thptductrong.

edu.vn/



117 02 Lê Thị Yến 030427112057 ĐH27AV02 0986875455 thpt Lâm Hà Lâm Hà LÂM ĐỒNG

Thầy Điềm 

01685618457

 phòng đào tạo 

ĐT: 0633850373

Trường THPT Lâm 

Hà - Đinh Văn - Lâm 

Hà - Lâm Đồng

118 03 Tạ Thị Ái Tuyền 030527111916 ĐH27KT04 01688476219
THPT Lộc 

Thành
Bảo Lâm LÂM ĐỒNG

Thầy Nguyễn 

Văn Mạnh- phó 

Hiệu Trưởng: 

01692848458

Trường THPT Lộc 

Thành- Thôn 11, 

Huyện Bảo Lâm, 

Tỉnh Lâm Đồng

119 04 Nguyễn Thị Huệ 030329130206 ĐH29QT02 0985665362 THPT Tà Nung Đà Lạt LÂM ĐỒNG

Thầy Nguyễn 

Văn Đĩnh( bí thư 

đoàn trường) : 

01685318776

Trường THPT Tà 

Nung- xã Tà 

Nung,Đà Lạt,Lâm 

Đồng

120 01
Nguyễn Ngọc Tú 

Anh
030529130004 ĐH29KT02 01698522212

THPT Nguyễn 

Du
Ninh Sơn

NINH 

THUẬN
Không biết

Quốc lộ 27, La 

Vang, Quảng Sơn, 

Ninh Sơn, Ninh 

Thuận

121 01 Nguyễn Thị Lâm 030129130867 DH29NH07 0968307466

THPT Dân tộc 

nội trú Tân Kỳ 

(THPT Lê Lợi)

Tân Kỳ NGHỆ AN

Cô Phó HT Lê 

Thị Ánh Hòa 

0973827976

122 02
Phan Thị Hoài 

Thương
030127111656 ĐH27TC04 01657966901

THPT Diễn 

Châu 3
Diễn Châu NGHỆ AN

Anh Chánh (Hội 

trưởng Hội Tư 

vấn tuyển sinh 

trường THPT 

Diễn Châu 3): 

01676927605

Trường THPT Diễn 

Châu 3. Diễn Xuân, 

Diễn Châu, Nghệ An

123 03
Phan Thị Hoài 

Thương
030127111656 DH27TC04 01657966901

THPT Diễn 

Châu 3
Diễn Châu NGHỆ AN

124 04 Đặng Thị Bảo Ngọc 030429130231 DH29AV05 0984861061
THPT Nguyễn 

Xuân Ôn
Diễn Châu NGHỆ AN

Thị trấn Diễn Châu, 

Diễn Châu, Nghệ An

125 05 Trần Thị Ngà 030529130401 ĐH29KT03 01694333421

Trường THPT 

Phạm Hồng 

Thái

Hưng 

Nguyên
NGHỆ AN

Thầy Vịnh (Giáo 

viên môn lý): 

0982525789

Trường THPT Phạm 

Hồng Thái xã Hưng 

Châu huyện Hưng 

Nguyên tỉnh Nghệ An

126 01 Lê Minh Duy 030429130140 ĐH29AV03 016459729
THPT Lê Hồng 

Phong
Tây Hòa PHÚ YÊN

Số điện thoại 

trường: 

0573578039

Thầy Lê Xuân 

Quang (hiệu 

trưởng) 

0935251248

THPT Lê Hồng 

Phong- thôn Phú 

Thứ, xã Hòa Bình II, 

huyện Tây Hòa, tỉnh 

Phú Yên



127 02
Nguyễn Trần 

Phương Hạ
030527110373 DH27KT04 01672345764 THPT Lê Lợi Đồng Xuân PHÚ YÊN Phú Yên

128 03 Nguyễn ĐỨc Tiên 030329130459 DH29QT03 01639497833
THPT Lê 

Thành Phương
Tuy An PHÚ YÊN

129 04
Phạm Thị Thúy 

Chuyển
030129130033 ĐH29NH03 01633927523

THPT Phan 

Đình Phùng

Thị Xã Sông 

Cầu
PHÚ YÊN

SĐT Trường: 

0573875214

Thị Xã Sông Cầu- 

Tỉnh Phú Yên

130 05 Tô Phương Thảo 030129130281 ĐH29NH02 01686542501
THPT Phan 

Đình Phùng

Thị xã Sông 

Cầu
PHÚ YÊN 573875214

Thị xã sông cầu, 

phú yên.

131 06 Trần Thu Thảo 030329130356 ĐH29QT03 01674299337
THPT Phan 

Đình Phùng

thị xã Sông 

Cầu
PHÚ YÊN 573875214

Trường THPT Phan 

Đình Phùng, thị xã 

sông cầu, phú yên

132 01 Lê Thị Kiều Ly 030526100187 ĐH26KT01 0973196901
THPT Chuyên 

Lê Khiết

TP Quảng 

Ngãi

QUẢNG 

NGÃI

Chị Võ Thị Ánh 

Ngọc - Cựu học 

sinh Lê Khiết, 

Trưởng ban tiền 

trạm, cán bộ 

phụ trách công 

tác tư vấn tuyển 

sinh- sđt: 

01684277100

Trường THPT 

Chuyên Lê Khiết - số 

112, đường Chu Văn 

An, Phường Nghĩa 

Lộ, TP Quảng Ngãi, 

Tình Quảng Ngãi

133 02
Trần Thị Thảo 

Trang
030126100980 DH26A05 0935674344

THPT chuyên 

Lê Khiết

Tp Quảng 

Ngãi

QUẢNG 

NGÃI

Vp hiệu trưởng: 

0553823920

112 Chu Văn An, Tp 

Quảng Ngãi

134 03 Trần Thị Thảo 030126100980 DH26A05 0935674344
THPT Chuyên 

Lê Khiết

TP Quảng 

Ngãi

QUẢNG 

NGÃI

phụ trách tuyển 

sinh Phạm Thị 

Thúy Kiều 

01649794989

135 04 Phạm Thị Hà Vi 030329130104 DH29QT01
THPT Số 1 Sơn 

Tịnh
Sơn Tịnh

QUẢNG 

NGÃI

Sơn Tịnh, Quãng 

Ngãi

136 05 Lương Thị Phương 030326100296 DH26QT01 01694142926
THPT số 1 Tư 

Nghĩa
Tư Nghĩa

QUẢNG 

NGÃI

Thầy Dũng 

01234233619

137 06 Mai Thị Quỳnh Như 030529130129 ĐH29KT01 01695060100
THPTChuyên 

Lê Khiết

TP Quảng 

Ngãi

QUẢNG 

NGÃI

thầy Cường 

0983678583 (trợ 

lý thanh niên)

Trường THPT 

Chuyên Lê Khiết - số 

112, đường Chu Văn 

An, phường Nghĩa 

Lộ,TP Quảng 

Ngãi,Quảng Ngãi

138 07 Phạm Thùy Tân 030126101103 DH26A2 01682126549
Trường THPT 

số 1 Sơn Tịnh
Sơn Tịnh

QUẢNG 

NGÃI

Phan Thị Thúy 

Hạnh 

0985852153

Trường THPT Sơn 

Tịnh 1- thị trấn Sơn 

Tịnh, Huyện Sơn 

Tịnh, Tỉnh Quảng 

Ngãi



139 01 Lâm Hoàng An 030528120004 ĐH28KT01 0907711645
THPT Chuyên 

Hoàng Lê Kha
Thị Xã TÂY NINH

Điện thoại của 

Trường: 

066.3822860

Trường THPT 

Chuyên Hoàng Lê 

Kha - số 023 Võ Thị 

Sáu, Khu phố 3, 

Phường 3, Thị xã 

Tây Ninh, thành phố 

Tây Ninh.

140 02
Phạm Thị Phương 

Anh
030228121410 ĐH28HT02 0909480594

THPT Chuyên 

Hoàng Lê Kha
TX Tây Ninh TÂY NINH

Số văn phòng 

trường: 

0663822860

Trưòng THPT 

chuyên Hoàng Lê 

Kha - phưòng 3, TX 

Tây Ninh, TP Tây 

Ninh

141 03 Châu Quốc Bình 030528120069 DH28KT02 0919404414
THPT Chuyên 

Hoàng Lê Kha

Thành phố 

Tây Ninh
TÂY NINH

Nguyễn Hữu 

Quốc - Quyền 

Hiệu trưởng

Số điện thoại: 

0977350778

Email: 

nhquocntt@gmail

.com

Trường THPT 

Chuyên Hoàng Lê 

Kha 

Điện thoại: 

066.3822860 

Địa chỉ: 023 Võ Thị 

Sáu, Khu phố 3, 

Phường 3, Thành 

phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh

142 04 Lê Thị Thùy Dương 030129130048 ĐH29NH03 01636794695
THPT Chuyên 

Hoàng Lê Kha
Thị Xã TÂY NINH

Nguyễn Hữu 

Quốc (Quyền 

Hiệu trưởng) 

0977350778

Trường THPT 

Chuyên Hoàng Lê 

Kha -  023 Võ Thị 

Sáu, Khu phố 3, 

Phường 3, Thị xã 

Tây Ninh

143 05 Trần Trọng Hiếu 030529130051 ĐH29KT01 01656422332
THPT Chuyên 

Hoàng Lê Kha
Thị Xã TÂY NINH

Nguyễn Hữu 

Quốc Quyền 

Hiệu trưởng 

0977350778

Trường THPT 

Chuyên Hoàng Lê 

Kha Địa chỉ: 023 Võ 

Thị Sáu, Khu phố 3, 

Phường 3, Thị xã 

Tây Ninh

144 06
Nguyễn Bình 

Phương Khánh
030429130190 DH29AV04 01682796765

THPT Chuyên 

Hoàng Lê Kha

Thị Xã Tây 

Ninh
TÂY NINH

Thầy Nguyễn 

Hữu Quốc 

(Hiệu trưởng)

Sđt: 

0977350778 

Email: 

nhquocntt@gm

ail.com

Trường THPT 

Chuyên Hoàng Lê 

Kha 

Điện thoại: 

066.3822860 

Địa chỉ: 023 Võ 

Thị Sáu, Khu phố 

3, Phường 3, Thị 

xã Tây Ninh



145 07 Đinh Thị Bích Thi 030128121008 DH28NH03 01682991791
THPT Chuyên 

Hoàng Lê Kha

Thành phố 

Tây Ninh
TÂY NINH

Nguyễn Hữu 

Quốc - Quyền 

Hiệu trưởng

Số điện thoại: 

0977350778

Email: 

nhquocntt@gmail

.com

Trường THPT 

Chuyên Hoàng Lê 

Kha 

Điện thoại: 

066.3822860 

Địa chỉ: 023 Võ Thị 

Sáu, Khu phố 3, 

Phường 3, Thành 

phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh

146 08 Cao Phương Trúc 030128121220 ĐH28NH02 0937532222
THPT chuyên 

Hoàng Lê Kha

thành phố 

Tây Ninh
TÂY NINH 663822860

147 09
Trần Nguyễn 

Quỳnh Vy
030428121320 ĐH28AV02 01246343669

THPT chuyên 

Hoàng Lê Kha

Thành phố 

Tây Ninh
TÂY NINH

Thầy Nguyễn 

Hữu Quốc-hiệu 

trưởng nhà 

trường 

Sdt 066.3822860

023Võ Thị Sáu, 

KP3,P3, Tây Ninh

148 10 Võ Tấn Phát 030128120789 ĐH28NH04 01676788670
THPT Lý 

Thường Kiệt

Huyện Hòa 

Thành
TÂY NINH

Cô Vương Kim 

Chi (Bí Thư 

Đoàn trường 

THPT Lý Thường 

Kiệt, Tây Ninh): 

0903719222

Thầy Cảnh (Phó 

Bí Thư THPT Lý 

Thường Kiệt, 

Tây Ninh): 

0982178896

Trường THPT Lý 

Thường Kiệt - 

Đường Lý Thường 

Kiệt, Thị Trấn Hoà 

Thành, Huyện Hoà 

Thành, Tây Ninh.

149 11 Ngô Hồng Thịnh 030526100370 DH26KT02 0919796946
THPT Lý 

Thường Kiệt
Hoà Thành TÂY NINH

Hiệu phó chuyên 

trách Cô Ly 

0916610177

KP4 PHẠM VĂN 

ĐỒNG, TT.HÒA 

THÀNH, H.HÒA 

THÀNH, TÂY NINH

150 12
Trần Thị Huỳnh 

Như
030127111156 DH27NH02 01656945906

THPT Nguyễn 

Trãi
TÂY NINH

151 13
Nguyễn Thị hồng 

Quyên
030127111317 DH27NH03 01672005701

THPT Nguyễn 

Trãi
TÂY NINH

152 14 Nguyễn Duy Thanh 030127111426 DH27NH05 01684876281
THPT Nguyễn 

Trãi
TÂY NINH

153 15
Nguyễn Khánh 

Vương
030127112019 ĐH27NH01 01212395836

THPT Nguyễn 

Trãi
Trảng Bàng TÂY NINH 0663.880.979

Quốc lộ 22, Thị 

Trấn, Trảng Bàng, 

Tây Ninh

154 16
Nguyễn Đình Thảo 

Nguyên
030127111052 DH27NH06 01644878068 THPT Trần Phú TÂY NINH



155 17
Đào Thị Thanh 

Nhàn
030529130427 DH29KT05 01677716684 THPT Trần Phú TÂY NINH

156 18 Lê Thành Công 030229130101 ĐH29HT03 01649464982

Trường THPT 

Chuyên Hoàng 

Lê Kha

TP. Tây Ninh TÂY NINH
VP. BGH Trường 

0663. 822. 860

Trường THPT 

Chuyên Hoàng Lê 

Kha - 023 Võ Thị 

Sáu, Khu phố 3, 

Phường 3, TP. Tây 

Ninh

157 01 Tạ Thị Châm 030528120090 ĐH28KT04 0963224429 THPT Cái Bè Cái Bè TIỀN GIANG

thầy Nguyễn 

Trung Hiếu( bí 

thư trường): 

0972043931

158 02 Trần Hoàng Dương 040125110050 CĐ25NH03 01635731702 THPT Cái Bè Cái Bè TIỀN GIANG

Thầy Phong 

(thầy phụ trách 

công tác Đoàn) 

01674172923

Khu III Thị trấn Cái 

Bè - Cái Bè - Tiền 

Giang

159 03 Hồ Xuân Mai 030126100491 ĐH26A04 0974564507 THPT Cái Bè Cái Bè TIỀN GIANG

Thầy Phong 

(thầy phụ trách 

công tác Đoàn) 

01674172923

Khu III Thị trấn Cái 

Bè - Cái Bè - Tiền 

Giang

160 04 Phạm Thủy Tiên 030126100931 ĐH26C03 01635731702 THPT Cái Bè Cái Bè TIỀN GIANG

Thầy Phong 

(thầy phụ trách 

công tác Đoàn) 

01674172923

Khu III Thị trấn Cái 

Bè - Cái Bè - Tiền 

Giang

161 05
Nguyễn Ngọc 

Phương Thảo
030528120973 ĐH28KT03 0945275661 THPT Cái Bè Cái Bè TIỀN GIANG

Nguyễn Hiếu 

Trung( thầy bí 

thư đoàn 

trường) 

0972043931

162 06 Hồ Minh Thới 030126100893 ĐH26A05 01635731702 THPT Cái Bè Cái Bè TIỀN GIANG

Thầy Phong 

(thầy phụ trách 

công tác Đoàn) 

01674172923

Khu III Thị trấn Cái 

Bè - Cái Bè - Tiền 

Giang

163 07 Ngô Hồng Bảo An 030528120006 DH28KT03 01694111064 THPT Chợ Gạo Chợ gạo TIỀN GIANG
Ô 1, Khu 3, Chợ 

Gạo, Tiền Giang

164 08 Phạm Thị Vân Anh 030228120047 ĐH28HT01 01672512653 THPT Chợ Gạo Chợ Gạo TIỀN GIANG

0907417277 ( 

cán bộ chuyên 

trách)

Trường THPT Chợ 

Gạo, huyện Chợ 

Gạo, tỉnh Tiền Giang

165 09 Lê Ngọc Quỳnh Như 030526100253 ĐH26KT01 0946 443 827 THPT Chợ Gạo
Huyện Chợ 

Gạo
TIỀN GIANG

Thầy Cường 

(Hiệu trưởng) 

091 802 9829

Trường THPT Chợ 

Gạo, huyện Chợ 

Gạo, Tỉnh Tiền Giang



166 10 Nguyễn Hào Sang 030128120895 ĐH28NH05 0987708073 THPT Chợ Gạo Chợ Gạo TIỀN GIANG 733650977

Trường THPT Chợ 

Gạo, huyện Chợ 

Gạo, Tỉnh Tiền Giang

167 11 Võ Thị Ngọc Thuận 030126100816 DH26C02 0909559630 THPT Chợ Gạo Chợ Gạo TIỀN GIANG

Số điện thoại 

của trường: 

0733835219

Trường THPT Chợ 

Gạo, ô 3, khu I, Thị 

trấn Chợ Gạo, 

huyện Chợ Gạo, tỉnh 

Tiền Giang

168 12 Hồ Ngọc Minh Thư 030429130075 ĐH29AV01 01639.414.717 THPT CHỢ GẠO CHỢ GẠO TIỀN GIANG

ĐT: (073) 

3835.219 – Fax: 

(073) 3650.977

CÔ NGUYỄN THỊ 

PHÚC: 

0908.588.902 

(PHÓ HIỆU 

TRƯỞNG)

email: 

chogao.edu@gm

ail.com

website: 

http://www.chog

ao.edu.vn/

Ô3, khu1, Thị Trấn 

Chợ Gạo, Chợ Gạo, 

Tiền Giang

169 13 Lê Tấn Phát 030126100696 ĐH26A05 0987301763
THPT Chuyên 

Tiền Giang
Tp.Mỹ Tho TIỀN GIANG

Ban giám hiệu 

0733.877609

171B - Ấp Bắc - 

Phường 5 - Mỹ Tho - 

 Tiền Giang

170 14 Trần Kim Ngọc 030527111035 ĐH27KT02 01679834892
THPT ĐỐC 

BINH KIỀU

THỊ TRẤN 

CAI LẬY
TIỀN GIANG

073.3.916534 ( 

Phòng hiệu 

trưởng)

Đường Thanh Tâm, 

khu 4, Thị Trấn Cai 

Lậy

Huyện Cai Lậy

TIỀN GIANG

171 15 Lưu Huỳnh Hoa 030126100217 DH26C03 0982601271
thpt Nguyễn 

Đình Chiểu
Mỹ THo TIỀN GIANG

thầy Ngọc (hiệu 

trưởng) 

0917031879

thpt Nguyễn Đình 

Chiểu, số 8 Bis, 

đường Hùng Vương, 

tp Mỹ Tho, tỉnh Tiền 

Giang

172 16 Lưu Huỳnh 030126100217 DH26C01 0982601271
THPT Nguyễn 

Đình Chiểu
TP Mỹ Tho TIỀN GIANG

Thầy Lê Bá Ngọc 

0917031879

173 17
Đặng Cao Hoàng 

Phúc
030127111201 Dh27tc02 0988931217

THPT Trương 

Định

Huyện Gò 

Công Đông
TIỀN GIANG

Sdt nay de minh 

bo sug sau nha



174 01 Võ Thiện Ý 030527112074 ĐH28KT04 01294041678
THCS & THPT 

Nguyễn Khuyến
Q. Tân Bình TP.HCM

SDT trường: 

(08)38426026

136 Cộng Hòa, 

Phường 4, Quận 

Tân Bình, Tp.HCM

175 02 Mai Ngọc Định 030327110288 Dh27QT01 01262829568
THPT Bùi Thị 

Xuân
Q1 TP.HCM

Cô Võ Thị Ngọc 

Dung ( Hiệu phó 

) sdt trường Bùi 

Thị Xuân (08)38 

393 113

Trường TPHT Bùi 

Thị Xuân, 73-75 Bùi 

Thị Xuân Q1 Tphcm.

176 03
Nguyễn Đình Nhật 

Hạ
030127110372 ĐH27TC01 0902951535

THPT Bùi Thị 

Xuân
Q1 TP.HCM

Số điện thoại 

của trường: 38 

393 113

Trường THPT Bùi 

Thị Xuân - số 73-75, 

đường Bùi Thị Xuân, 

Q1, TPHCM

177 04 Cao Ngọc Huyền 030327110563 ĐH27QT01 01662426300
THPT Bùi Thị 

Xuân
Q1 TP.HCM

Số điện thoại 

trường THPT Bùi 

Thị Xuân : 

(08)38396006

Trường THPT Bùi 

Thị Xuân,73-75 Bùi 

Thị Xuân quận 1 

TP.Hồ Chí Minh

178 05 Trần Thị Cẩm Tú 030327112132 ĐH27QT03 0933862133
THPT Bùi Thị 

Xuân
Q1 TP.HCM

Số điện thoại 

của trường : 08 

3839 6006

Trường THPT Bùi 

Thị Xuân - 73-75 Bùi 

Thị Xuân, phường 

Phạm Ngũ Lão, 

Quận 1, TPHCM

179 06
Nguyễn Thị 

Thanh Ngân
030129130179 ĐH29NH03 0968009671

THPT 

CHuyên Lê 

Hồng Phong

Q5 TP.HCM

SĐT trường: 

(84 - 8) 

38398506

235 Nguyễn Văn 

Cừ, phường 4, 

quận 5, TP. Hồ 

Chí Minh.

180 07 Lương Võ Bình Chi 030527110134 DH27KT02 0939219786 THPT Đa Phước Bình Chánh TP.HCM
Đa Phước, Bình 

Chánh, TPHCM

181 08 Lê Phượng Minh 030527110899 DH27KT02 01687291431 THPT Đa Phước Bình Chánh TP.HCM

182 09 Võ Thị Thu Thảo 30527111492 DH27KT02 01662288264 THPT Đa Phước Bình Chánh TP.HCM

183 10 Trần Thị Việt Trinh 030527111842 DH27KT02 01662288264 THPT Đa Phước Bình Chánh TP.HCM

184 11 Võ Thị Bích Vân 030129130358 DH29NH01 0963238016 THPT Gia Định TP.HCM 0838991086 195/29 XVNT

185 12
Đặng Trân Ngọc 

Dung
030229130379 ĐH29HT04 01207550608

THPT Mạc 

Đĩnh Chi
Q6 TP.HCM

số điện thoại 

của trường 

:(08)38756951

Số 4 Tân Hòa Đông 

phường 14 quận 6, 

tphcm

186 13 Nguyễn Đinh Khang 030127110638 ĐH27NH05 01668425279
THPT Mạc 

Đĩnh Chi
Q6 TP.HCM

Tổng đài chung 

của toàn trường - 

 08 3875 6951

THPT Mạc Đĩnh Chi - 

 Hồng Bàng, 

phường 14, Thành 

phố Hồ Chí Minh, 

Hồ Chí Minh



187 14 Đỗ Hoài Lam 030527110699 DH27KT01 0987087532
THPT Mạc 

Đĩnh Chi
Q6 TP.HCM Q6 TpHCM

188 15
Nguyễn Thị 

Phương Anh
030229130371 ĐH29HTO4 01665067697

THPT NGUYỄN 

CÔNG TRỨ
Q.Gò Vấp TP.HCM sdt: 38941546

97 Quang Trung, 

F8,Q. Gò Vấp, TP 

HCM

189 16 Nguyễn Hồng Ân 030429130097 ĐH29AV05 0965820928
THPT NGUYỄN 

CÔNG TRỨ
Q.Gò Vấp TP.HCM 38941546

Trường THPT 

NGuyễn Công Trứ- 

97 Quang Trung F8 

Q.Gò Vấp TPHCM

190 17
Nguyễn Thị Thu 

Hiếu
030127110474 ĐH27NH06 0908770249

THPT Nguyễn 

Công Trứ
Q.Gò Vấp TP.HCM

Điện thoại 

trường: 

38941546

Trường THPT 

Nguyễn Công Trứ - 

97 Quang Trung, 

P.8, Q.Gò Vấp, 

Tp.HCM

191 18
Nguyễn Thị Thanh 

Hương
030127110621 ĐH27TC01 01689457632

THPT Nguyễn 

Công Trứ
Q. gò vấp TP.HCM

Điện thoại 

trường: 

38941546

Trường THPT 

Nguyễn Công Trứ - 

97 Quang Trung, 

P.8, Q.Gò Vấp, 

Tp.HCM

192 19 Đỗ Duy Linh 030327110755 ĐH27QT02 01282764989
THPT Nguyễn 

Công Trứ

Quận Gò 

Vấp
TP.HCM

Số điện thoại 

của trường: 

(08)8941546

Số điện thoại 

thầy Hoàng - 

Tổng Giám Thị 

nhà trường 

(cũng là cán bộ 

trong ban phụ 

trách tuyển sinh 

nhà trường) : 

0903876387

Trường THPT 

Nguyễn Công Trứ - 

97/2 Quang Trung, 

Phường 11, Quận 

Gò Vấp, TP.Hồ Chí 

Minh.

193 20 Trần Kim Ngân 030529130106 ĐH29KT02 0932721186
THPT Nguyễn 

Công Trứ
Q.Gò Vấp TP.HCM

văn phòng 

trường 

0838941546

THPT Nguyễn Công 

Trứ - Số 97, đường 

Quang Trung, 

phường 8, quận Gò 

Vấp, Tp.HCM

194 21 Nguyễn Đăng Ngọc 030127111022 ĐH27NH04 0936750763
THPT Nguyễn 

Công Trứ
Gò Vấp TP.HCM 838941546

Trường THPT 

Nguyễn Công Trứ - 

số 97, đường Quang 

Trung, phường 8, 

Quận Gò Vấp, 

TPHCM



195 22 Trịnh Anh Phi 030229130405 ĐH29HT04 01672261236
THPT NGUYỄN 

CÔNG TRỨ
Q.Gò Vấp TP.HCM 38941546

Trường THPT 

Nguyễn Công Trứ- 

97 Quang Trung F8 

Q.Gò Vấp TPHCM

196 23
Phạm Võ Xuân 

Quỳnh
030228121361 ĐH28HT01 0906578326

THPT Nguyễn 

Công Trứ
Q.Gò Vấp TP.HCM

Số điện thoại 

của trường: 08 

3894 1546

Trường THPT 

Nguyễn Công Trứ - 

số 97, đường Quang 

Trung, phường 8, 

Q.Gò Vấp, TPHCM

197 24
Nguyễn Thanh 

Tùng
030229130388 DH29HT04 01692392574

THPT Nguyễn 

Công Trứ
Q. Gò Vấp TP.HCM

THPT Nguyễn 

Công Trứ. Số 

điện thoại: 

(08)38.941546 - 

(08)38.959214

Trường THPT 

Nguyễn Công Trứ 

97 Quang Trung, 

Phường 11, Quận 

Gò Vấp

198 25 Nguyễn Thị Thảo 030328121347 ĐH28QT02 0972598156
THPT Nguyễn 

Công Trứ
quận gò vấp TP.HCM

Số điện thoại 

trường 

:088941546

Trường THPT 

Nguyễn Công Trứ- 

97/2 Quang Trung, 

Phường 11, Quận 

Gò Vấp , Hồ Chí 

Minh

199 26 Trần Thị Diệu Thúy 030128121058 ĐH28NH02 01227748113
THPT Nguyễn 

Công Trứ
Q.Gò Vấp TP.HCM

Số điện thoại 

của trường: 08-

38941546

Trường THPT 

Nguyễn Công Trứ - 

số 97, đường Quang 

Trung, phường 8, 

Q.Gò Vấp, TPHCM

200 27
Phan Ngọc Minh 

Trang
030127111757 ĐH27NH03 01218817062

THPT Nguyễn 

Công Trứ
Q.Gò Vấp TP.HCM

Điện thoại 

trường: 

38941546

Trường THPT 

Nguyễn Công Trứ - 

97 Quang Trung, 

P.8, Q.Gò Vấp, 

Tp.HCM

201 28 Nguyễn Thị Như Ý 030127112072 DH27NH03 01264173613
THPT Nguyễn 

Công Trứ

Quận Gò 

Vấp
TP.HCM

SDT của trường: 

038941546

Trường THPT 

Nguyễn Công Trứ - 

97 Quang Trung - 

phường 8 - quận Gò 

Vấp - TPHCM

202 29 Bùi Thanh Hòa 040127130093 CD27NH01 01207196757
THPT Nguyễn 

Du
Q10 TP.HCM

Số điện thoại 

trường: 

(08)38653438

Trường THPT 

Nguyễn Du - XX1, 

Đường Đồng Nai, 

P.15, Q.10, TP.HCM



203 30 Nguyễn Ngọc Thảo 040127130179 CD27NH01 0908526911
THPT Nguyễn 

Du
Q10 TP.HCM

(08)38653438 

sđt của Trường

XX1 Đường Đồng 

Nai. 

P15.Q10.TP.HCM

204 31 Nguyễn Ngọc Thảo 040127130179 CD27NH01 0908526911
THPT Nguyễn 

Du
Q 10 TP.HCM

205 32
Phạm Trang Anh 

Thư
030429130277 ĐH29AV03 0909518419

THPT Nguyễn 

Du
Q10 TP.HCM

0974212239 - 

thầy Nguyễn 

Ngọc Nam ( trợ 

lí thanh niên)

XX1 Đồng Nai P15 

Q10

206 33 Phạm Chí 030326100037 DH26MAR01 0933380520
THPT Nguyễn 

Hưu Cầu
Hooc Môn TP.HCM

Cán bộ chuyên 

trách Võ Nu 

0987890204

Đường Nguyễn Ánh 

Thủ

207 34 Lê Kim Ngân 030127110975 DH27NH02 01203557899
THPT Nguyễn 

Hữu Cầu
Hóc Môn TP.HCM

Số 7, Nguyễn Ảnh 

Thủ, xã Tân Xuân, 

Hóc Môn

208 35 Lê Phước Sang 030127111350 ĐH27NH02 01657448055
THPT Nguyễn 

Hữu Cầu
Hóc Môn TP.HCM

Đt trường: (08) 

3718 2616

Cô Hồng (Phó 

Hiệu trưởng): 

093 972 1108

Trường THPT 

Nguyễn Hữu Cầu - 

số 7, đường Nguyễn 

Ảnh Thủ, xã Tân 

Xuân, Hóc Môn, 

TPHCM

209 36 Trần Thị Kim Tiên 030127111672 DH27NH04 0922871170
THPT Nguyễn 

Hữu Cầu
Hóc Môn TP.HCM

Số 7, Nguyễn Ảnh 

Thủ, xã Tân Xuân, 

Hóc Môn

210 37 Nguyễn Hồng Bảo 030126100056 ĐH26C2 0906 37 27 10
THPT Nguyễn 

Hữu Huân
Q.Thủ Đức TP.HCM

Cô Trà Mi 

(Trưởng bộ môn 

toán) - 

0903949318

THPT Nguyễn Hữu 

Huân - số 11 đường 

Đòan Kết- phường 

Bình Thọ-quận Thủ 

Đức

211 38 Nguyễn Đình Khôi 030126100381 ĐH26C02 01654823945
THPT Nguyễn 

Hữu Huân
Thủ Đức TP.HCM

Cô Trà My 

(Trưởng Bộ môn 

Toán): 

0903949318

Trường THPT 

Nguyễn Hữu Huân - 

số 11, đường Đoàn 

Kết, phường Bình 

Thọ, Quận Thủ Đức, 

TPHCM.

212 39
Nguyễn Huỳnh 

Thùy Nhiên
030127111119 ĐH27NH06 0983499353

THPT Nguyễn 

Khuyến
Thủ Đức TP.HCM

Lê Văn Ngô - 

tổng quản 

nhiệm: 

0903676891

327 (Quốc Lộ 13), 

Đường Số 3

P. HIỆP BÌNH 

PHƯỚC, Q. Thủ Đức

213 40 Nguyễn Thị Cẩm Tú 030127111938 ĐH27TC02 0944544445
THPT Nguyễn 

Khuyến
Thủ Đức TP.HCM

Lê Văn Ngộ- 

tổng quản 

nhiệm: 

0903676891

327 (Quốc Lộ 13), 

Đường Số 3

P. HIỆP BÌNH 

PHƯỚC, Q. Thủ Đức



214 41 Trần Ngọc Mai Linh 030427110794 ĐH27AV02 0938313783
THPT Nguyễn 

Thị Minh Khai
Q3 TP.HCM

Số điện thoại 

của Trường : 

(84.8) 35 002 

647

275 Điện Biên Phủ, 

Phường 07, Quận 

03, Tp.HCM

215 42 Tạ Thị Thanh Mai 030429130223 ĐH29AV03 0909906186
THPT Nguyễn 

Thị Minh Khai
3 TP.HCM 16956

Trường THPT 

Nguyễn Thị Minh 

Khai - 275 Điện Biên 

Phủ, Phường 07, 

Quận 03, Tp.HCM

216 43 Nguyễn Thị Li Na 030527110932 ĐH27KT01 0984277738
THPT Nguyễn 

Thượng Hiền

Quận Tân 

Bình
TP.HCM

Số Điện Thoại 

của Trường: 

(084) (08) 3844 

1558

Fax: (084) (08) 

38422909

Trường THPT 

Nguyễn Thượng 

Hiền - số 544, 

đường Cách Mạng 

Tháng Tám, Quận 

Tân Bình, TPHCM

217 44 Võ Phước Tài 030127111384 ĐH27NH02 0933403395
THPT Nguyễn 

Thượng Hiền
Q.Tân Bình TP.HCM

Đây là số điện 

thoại liên hệ của 

trường: 

38441558 - 

38111068

Trường THPT 

Nguyễn Thượng 

Hiền- 544, Cách 

Mạng Tháng Tám, 

Phường 4, Quận 

Tân Bình, TPHCM

218 45 Đặng Thị Diệu Thúy 040125110281 CD25NH05 01227762826
THPT Ngyễn 

Hiền
Q.10 TP.HCM

Thầy Nguyễn 

Cảnh Tân (hiệu 

trưởng): 

0903835063

thầy Phạm Công 

Tấn (hiệu Phó): 

090 845 83 07

Cô Phan Thanh 

Phương (hiệu 

phó): 0914 025 

060

trường THPT 

Nguyễn Hiền - số 3, 

đường Dương Đình 

Nghệ, P.8, Q.11, 

TP.HCM

219 46
Nguyễn Hồng 

Nhung
030427111129 DH27AV02 0908417155

THPT Phú 

Nhuận
Phú Nhuận TP.HCM 83854491636

số 5, Hoàng Minh 

Giám, P. 9, Q. Phú 

Nhuận

220 47 Huỳnh Ngọc Mai 040125113428 CD25NH06 01656203130
THPT Phước 

Long
Q9 TP.HCM

số điện thoại 

của trường: 

(08)37311996

Kp6, Dương Đình Hội

Phường Phước Long 

B, Quận 9

Thành phố Hồ Chí 

Minh



221 48 Trần Dương Bách 030429130117 ĐH29AV03 01866303776
THPT Tây 

Thạnh
Q.Tân Phú TP.HCM

Thầy Phạm Văn 

Cường (Hiệu 

phó) 08 

38165608

Trường THPT Tây 

Thạnh - số 27, 

đường C2, phường 

Tây Thạnh, Q.Tân 

Phú, TPHCM

222 49 Hà Tuấn Anh 030328120021 ĐH28QT01 01699314169 THPT Trần Phú Q Tân Phú TP.HCM

Điện thoại: 

08.3865 8727 -  

Fax: 08.3978 

2632

Email: info@thpt-

tranphu-

tphcm.edu.vn

 HIỆU 

TRƯỞNG,BÍ 

THƯ CHI 

BỘ,THẦY: 

NGUYỄN HÀO 

HIỆP: 

0913773844

Địa chỉ: Số 18, 

đường Lê Thúc 

Hoạch, P.Phú Thọ 

Hoà, Q.Tân Phú, 

Tp.HCM

223 50
Nguyễn Hữu 

Quỳnh Mai
030429130221 đh29av04 01223122805 THPT Trần Phú

Quận Tân 

phú
TP.HCM

cô Nguyễn Thị 

Hiếu Hạnh hiệu 

phó sdt 

0838658727

trường THPT trần 

phú, số 18 đường 

Lê Thúc Hoạch , 

phường Phú Thọ 

Hoà, quận Tân Phú

224 51
Nguyễn Thuỳ 

Dương
030128120195 ĐH28NH02 01268066989

THPT Trần Phú 

TPHCM
Tân Phú TP.HCM

Điện thoại: 

08.3865 8727 - 

Fax: 08.3978 

2632 Email: 

info@thpt-

tranphu-

tphcm.edu.vn

Số 18, đường Lê 

Thúc Hoạch, P.Phú 

Thọ Hoà, Q.Tân 

Phú, Tp.HCM

225 52 Nguyễn Thanh 030127110558 DH27NH01 0914441393
THPT Trưng 

Vương
Q.1 TP.HCM

Thầy Lê Hồng 

Quân 

0937005135 (trợ 

lý TN) Cô Quyên 

0903777284 

(Thư ký Hội 

đồng)

Số 3 đường Nguyễn 

Bỉnh Khiêm, P.Bến 

Nghé Q1, TP.HCM



226 53
Phạm Đắc Quỳnh 

Tiên
030429130311 ĐH29AV03 01267004978

THPT Trưng 

Vương
Q1 TP.HCM

(08)38297706 

sdt của trường.

0937005135  sdt 

thầy Lê Hồng 

Quân (trợ lý 

Thanh niên)

Trường THPT Trưng 

Vương số 3 đường 

Nguyễn Bỉnh Khiêm 

phường Bến Nghé 

Q1 TPHCM

227 54
Đoàn Lâm Thanh 

Trúc
030529130557 ĐH29KT03 0979438288

THPT Võ Thị 

Sáu

Quận Bình 

Thạnh
TP.HCM

0838418453- 

Phòng học vụ

95, Đinh Tiên 

Hoàng, Phường 3, 

Quận Bình Thạnh, 

TPHCM

228 55 Tôn Nữ Tường Vy 030529130233 ĐH29KT02 01238503181
THPT Võ Thị 

Sáu
Bình Thạnh TP.HCM

Sđt Trường : 08 

38418453

Thầy Phước 

(Hiệu Trưởng) : 

090 3311397

Thầy Thanh ( 

Trợ Lý Thanh 

Niên) : 090 

8107609

Trường THPT Võ Thị 

Sáu số 95 , đường 

Đinh Tiên Hoàng, 

phường 3 , Q. Bình 

Thạnh , TPHCM

229 56
Đinh Nguyễn Thúy 

Anh
030129130437 ĐH29NH05 0932456341

trường THPT 

Hùng Vương 

TPHCM

Q5 TP.HCM
phòng công tác 

: 08 3855 9246

124 Hồng Bàng, 

phường 12, Quận 5, 

Hồ Chí Minh

230 57 Trần Thị Mỹ Hương 030128120427 ĐH28NH01 0969339851

Trường THPT 

Nguyễn 

Thượng Hiền

Quận Tân 

Bình
TP.HCM

Số điện thoại 

của trường : 

(08) 3844 1558

Trường PTTH 

Nguyễn Thượng Hiền

Địa chỉ: 544 Cách 

Mạng Tháng 8, 

Quận Tân Bình, 

Tp.Hồ Chí Minh

231 58 Vũ Thị Minh Thư 030129130301 0986908472
Trường THPT 

Gia Định
Bình Thạnh TP.HCM

232 59 Lê Quang Nhựt 030128120775 01274952492
THPT Phú 

Nhuận
Phú Nhuận TP.HCM

233 01 Trịnh Thị Hạnh 030329130178 DH29QT02 01646951795
THPT Đào Duy 

Từ

TP Thanh 

Hóa
THANH HÓA

SĐT trường : 

0373852882

Trường THPT Đào 

Duy Từ- số 33, 

đường Lê Quý Đôn, 

phường Ba Đình, TP 

Thanh Hóa


